
20 Ca 020 Nguyễn Thành Công 18/10/1998 Cam Ranh, KH Ng. Huệ 6 10 9,0 G
20 Ca 045 Nguyễn Quỳnh Diễm 30/10/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 7 10 9,5 G
6 Ca 056 Trần Công Duy 24/11/1997 Nha Trang, KH Ng. Huệ 8,5 10 9,5 G
7 Ca 057 Võ Thị Mỹ Duyên 14/01/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 6 10 9,0 G
2 Ca 077 Huỳnh Ngọc Đức 03/01/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 8 10 9,5 G

13 Ca 088 Ngô Thụy Hồng Hạnh 11/02/1998 Nha Trang, KH Ng. Huệ 4,5 10 8,5 TB
4 Ca 129 Trần Lê Hoài 10/01/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 5,5 10 9,0 G

11 Ca 136 Trương Thị Thanh Hồng 13/08/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 8 10 9,5 G
12 Ca 137 Lê Thị Mỹ Hồng 19/07/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 8,5 10 9,5 G
13 Ca 138 Phan Tiến Hùng 11/04/1998 Quảng Ninh, Quảng Bình Ng. Huệ 7,5 10 9,5 G
24 Ca 199 Lê Thị Hồng Linh 08/08/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 6,5 10 9,0 G
25 Ca 200 Lê Hồng Linh 08/08/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 5,5 10 9,0 G
21 Ca 221 Hồ Tấn Mạnh 19/09/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 6,5 10 9,0 G
22 Ca 222 Trần Thị Trà Mi 01/07/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 5,5 10 9,0 G
25 Ca 250 Võ Thị Kim Ngân 20/03/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 5,5 10 9,0 G
5 Ca 255 Lê Kim Ngân 28/06/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 8 9 9,0 G

14 Ca 264 Đinh Thị Hồng Ngọc 16/06/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 8 10 9,5 G
15 Ca 265 Cao Thị Ngọc 22/04/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 6 9 8,5 K
17 Ca 267 Nguyễn Trần Nhật Nguyên 08/12/1998 Ninh Hòa, KH Ng. Huệ 6 10 9,0 G
24 Ca 274 Phan Đặng Như Nguyệt 27/01/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 7 10 9,5 G
10 Ca 285 Bùi Thị Yến Nhi 14/12/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 6 10 9,0 G
6 Ca 331 Nguyễn Phú Quốc 02/07/1998 Nha Trang, KH Ng. Huệ 8 10 9,5 G

10 Ca 335 Mai Đức Quý 29/08/1997 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 7,5 10 9,5 G
19 Ca 344 Hồ Thị Hương Quỳnh 20/05/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 7,5 10 9,5 G
22 Ca 347 Nguyễn Thanh Sơn 04/10/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 7,5 10 9,5 G
9 Ca 359 Trương Thanh Tiến 12/05/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 8 10 9,5 G

10 Ca 360 Phạm Hoàng Tiến 18/02/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 7,5 10 9,5 G
25 Ca 425 Huỳnh Quang Kim Thoa 12/02/1997 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 8 10 9,5 G
1 Ca 426 Phạm Thị Kim Thoa 17/03/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 7 10 9,5 G
2 Ca 427 Nguyễn Duy Thông 10/10/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 5,5 10 9,0 G

13 Ca 438 Lê Thị Ngọc Thủy 11/11/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 6 10 9,0 G
2 Ca 452 Hồ Thị Phương Thư 11/04/1998 Nha Trang, KH Ng. Huệ 9 10 10,0 G

13 Ca 463 Nguyễn Đoàn Minh Thương 17/08/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 7,5 10 9,5 G
18 Ca 468 Trần Kiều Bảo Trang 05/10/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 8 10 9,5 G
9 Ca 484 Nguyễn Huỳnh Mai Trâm 29/10/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 8 10 9,5 G

22 Ca 497 Đỗ Thị Mỹ Trinh 24/12/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 5 10 9,0 G
13 Ca 513 Nguyễn Lê Như Uyên 12/01/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 8 10 9,5 G
22 Ca 522 Bùi Thanh Vân 04/10/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 6 10 9,0 G
13 Ca 538 Bùi Ngọc Hoàng Vy 16/02/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 8 10 9,5 G
21 Ca 546 Trần Thị Như Ý 23/04/1997 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 6 10 9,0 G
24 Ca 549 Nguyễn Thị Kim Yến 24/03/1998 Diên Khánh, KH Ng. Huệ 7 10 9,5 G

HỘI ĐỒNG THI DIÊN KHÁNH BẢNG GHI KẾT QUẢ THI  NPT
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